
LỊCH THI HK1 năm học 2015-2016

Môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (214101, 214103) - Khối không chuyên Tin

(Các lớp khoá 2013, 2014 & 2015)

Ghi chú: Sinh viên thi tại Trung tâm Tin học

STT Ngày Giờ

Thời 

gian làm 

bài

Nhóm Lớp
Sĩ số 

lớp

Số SV 

/ Ca thi
Tên CBGD Phòng học Phòng thi Ghí chú

01 Thứ Hai, 04/01 7:00 h 75 
phút 214101-01 TINCHI1 105 105 Đặng Kiên Cường TV301 PM1, PM2, PM3

02 7:00 h 75 
phút 214103-02 DH14CB 39 39 Trần Minh Hảo CT102 PM4

03 8:30 h 75 
phút 214101-02 TINCHI1 105 105 Đặng Kiên Cường TV301 PM1, PM2, PM3

04 8:30 h 75 
phút 214103-20 DH15QD 72 30 Đặng Kiên Cường CT101 PM4

214103-20: SV thi

2 ca (8h30 và 10h00)

05 10:00 h 75 
phút 214103-20 DH15QD 72 42 Đặng Kiên Cường CT101 PM4

06 10:00 h 75 
phút 214103-27 DH15TB 99 99 Đặng Kiên Cường CT101 PM1, PM2, PM3

07 12:30 h 75 
phút 214103-31 DH15KL 68 68 Đỗ Thị Yến Nhi CT201 PM1, PM2

08 12:30 h 75 
phút 214103-09 DH14QT 72 72 Tô Minh Nhựt CT101 PM3, PM4

09 14:00 h 75 
phút 214103-03 DH14CC 60 60 Đoàn Thị Kim Oanh CT101 PM1, PM2

10 14:00 h 75 
phút 214103-11 DH15DC 50 50 Đoàn Thị Kim Oanh CT201 PM3, PM4

11 Thứ Ba, 05/01 7:00 h 75 
phút 214103-10 DH14TC 65 65 Trần Minh Hảo CT102 PM1, PM2

12 7:00 h 75 
phút 214103-19 DH15OT 70 70 Trần Minh Hảo CT102 PM3, PM4

13 8:30 h 75 
phút 214103-16 DH15MT 158 135 Tô Minh Nhựt HD301 PM1, PM2, PM3, PM4

214103-16: SV thi

2 ca (8h30 và 10h00)

14 10:00 h 75 
phút 214103-16 DH15MT 158 23 Tô Minh Nhựt HD301 PM1
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15 10:00 h 75 
phút 214103-18 DH15NK 110 110 Trần Minh Hảo PV325 PM2, PM3, PM4

16 12:30 h 75 
phút 214103-22 DH15QR 61 61 Tô Minh Nhựt CT202 PM1, PM2

17 12:30 h 75 
phút 214103-07 DH14NL 74 74 Tô Minh Nhựt CT202 PM3, PM4

18 14:00 h 75 
phút 214103-25 DH15SP 118 118 Tô Minh Nhựt TV301 PM1, PM2, PM3, PM4

19 Thứ Tư, 06/01 7:00 h 75 
phút 214103-21 DH15QL 159 135 Nguyễn Thị Phương Trâm TV301 PM1, PM2, PM3, PM4

214103-21: SV thi

2 ca (7h00 và 8h30)

20 8:30 h 75 
phút 214103-21 DH15QL 159 24 Nguyễn Thị Phương Trâm TV301 PM1

21 8:30 h 75 
phút 214103-01 DH14AV 110 110 Nguyễn Thị Phương Trâm TV303 PM2, PM3, PM4

22 10:00 h 75 
phút 214103-14 DH15KT 110 110 Nguyễn Thị Phương Trâm CT202 PM1, PM2, PM3, PM4

23 12:30 h 75 
phút 214103-28 DH15TD 75 75 Nguyễn Thị Phương Trâm CT202 PM3, PM4

24 12:30 h 75 
phút 214103-13 DH15KN 83 60 Võ Tấn Linh PV335 PM1, P2

214103-13: SV thi

2 ca (12h30 và 14h00)

25 14:00 h 75 
phút 214103-13 DH15KN 83 23 Võ Tấn Linh PV335 PM1

26 14:00 h 75 
phút 214103-04 DH14CK 110 110 Võ Tấn Linh CT201 PM2, PM3, PM4

27 Thứ Năm, 07/01 7:00 h 75 
phút 214103-05 DH14GB 94 94 Võ Tấn Linh CT202 PM1, PM2, PM3

28 8:30 h 75 
phút 214103-29 DH15TM 90 90 Võ Tấn Linh CT202 PM1, PM2, PM3


